
Phụ lục 1

Rđb R1 R2
1 Công ty TNHH MTV cà phê Phước An                 1.800                 5.000           1.000             1.750          2.250 

2 Công ty TNHH MTV cà phê Tháng 10                    500                 1.400              300                400             700 

3 Công ty cổ phần đầu tư XNK Đắk Lắk               172,65                    500              150                150             200 

4 Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk                    500                 1.500              300                500             700 

5 Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ               765,13                 2.150              150                560          1.440 

6 Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk                 2.484                 7.997           1.600             2.800          3.597 

7 Công ty TNHH MTV cà phê 15               848,74                 2.500              300                700          1.500 

8 Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi                 1.782                 5.000              400             2.100          2.500 

9 Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên                 2.079                 4.315              410             2.255          1.650 

10 Công ty TNHH DakMan việt Nam                 4.137               16.259           2.439        6.178,50     7.641,83 

              15.086               46.621           7.049           17.394        22.179 

-         Rđb:Kích thước trên sàng 18 (7,1 mm)
-         R1: Kích thước trên sàng 16 (6,3 mm)
-         R2: Kích thước trên sàng 13 (5 mm)

Danh sách các đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột

Trong đó
Đăng ký

Tổng sản 
lượng (tấn)Diện tích (ha)

Ghi chú:  các chỉ tiêu phân hạng theo TC cơ sở

Tên doanh nghiệpSTT

Tổng cộng


